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Thực hiện: 8 tuần ( Từ ngày14/11/2022 đến 6/1/2023)


	Chơi - tập có chủ định
	Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Nhánh 1
( Động vật sống trong gia đình)
	Tuần 1
	(14/11/2022)
PT thể chất
- VĐCB: Đi bước trên thảm có gai
	(15/11/2022)
PT nhận thức
- Nhận biết con gà , con vịt
	(16/11/2022)
PT TCXH-TM
- Dạy KNCH bài “ Con gà trống”.
	(17/11/2022)
PTngôn ngữ
- Truyện “ Quả trứng”
	(18/11/2022)
Nghỉ 20/11

	
	Tuần 2
	(21/11/2022)
PT ngôn ngữ
- Thơ: “ Chú gà con”.
	(22/11/2022)
PT nhận thức
- Nhận biết con mèo, con chó.
	(23/11/2022)
PT PTTCXH-TM
- Tô màu con mèo
	(24/11/2022)
PT thể chất
- VĐCB “ Bật tại chỗ chạm vật trên đầu”.
	(25/11/2022)
PTTCXH-TM
- Dạy KNVĐ bài “ Con gà trống”

	
	Tuần 3
	(28/11/2022)
PT ngôn ngữ 
- Truyện “ Đôi bạn tốt”.
	(29/11/2022)
PT nhận thức
- Nhận biết bắt chước tiếng kêu của các con vật quen thuộc
	(30/11/2022)
PT TCXH-TM:
- Tô màu con chó.
	(01/12/2022)
PT thể chất
- VĐCB “ Bò chui qua cổng”

	(2/12/2022)
PT TCXH-TM
- Dạy KNCH bài “ Gà trống, mèo con và cún con”

	Nhánh 2
( Động vật sống dưới nước)
	Tuần 1
	(5/12/2022)
PT thể chất
-VĐCB “ Bật qua vạch kẻ”
	(6/12/2022)
PT nhận thức
- Nhận biết con cá , con cua
	(7/12/2022)
PT TCXH-TM
- Dạy KNCH bài “ Cá vàng bơi”
	(8/12/2022)
PT nhận thức
- Nhận biết phía trước- sau so với bản thân trẻ.
	(9/12/2022)
PT ngôn ngữ
- Thơ “ Con cá vàng” 


	
	Tuần 2
	(12/12/2022)
PTTCXH-TM
- Dạy KNVĐ bài “ Cá vàng bơi”
	(13/12/2022)
PT nhận thức
- HĐVĐV: bé chơi với vỏ hộp sữa ( xếp chồng)
	(14/12/2022)
PT ngôn ngữ
- Truyện “ Cá và chim”.
	(15/12/2022)
PT thể chất
- VĐCB : Ném bóng trúng đích xa 70-100cm.
	(16/12/2022)
PT TCXH-TM
- Tô màu con cá

	
	Tuần 3
	(19/12/2022)
PT thể chất
- VĐCB : Tung bắt bóng cùng cô
	(20/12/2022)
PT nhận thức
- Nhận biết con rùa
	(21/12/2022)
PT TCXH-TM
- Nặn con giun

	(22/12/2022)
PT nhận thức
- Nhận biết màu xanh- màu đỏ
	   (23/12/2022)
    PT ngôn ngữ
- Tập kể lại truyện “ Đôi bạn tốt”.

	Nhánh 3
( Động vật sống trong rừng)
	Tuần 1
	(26/12/2022)
PT TCXH-TM
   -Tô màu con voi
	(27/12/2022)
PT thể chất
-VĐCB “ Đi trong đường hẹp có mang vật trên tay”
	(28/12/2022)
PT nhận thức
- Nhận biết con thỏ

	(29/12/2022)
PT ngôn ngữ
- Thơ “ Con voi”

	(30/12/2022)
PT TCXH-TM
- Dạy KNCH “ Là con mèo”.

	
	Tuần 2
	(2/1/2023)
PT ngôn ngữ
- Truyện “ Con cáo”
	(3/1/2023)
PT nhận thức
- HĐVĐV “ Xếp chuồng cho các con vật”
	(4/1/2023)
PT TCXH-TM- Dán tai thỏ.
	(5/1/2023)
PT thể chất
- VĐCB : Chạy theo hướng thẳng
	(6/1/2023)
PT TCXH-TM
- Nghe hát “ Tôm, cua, cá thi tài.
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